LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

21/01

	Thứ 3

22/01
	Thứ 4

23/01

	Thứ 5

24/01

	Thứ 6

25/01

	Thứ 7

26/01
	Cn

27/01

	CT48

TC02 cơ sở 
Tuần2/4
	BV

TWTN

Tầng6
	8h30-9h
GLS BS Dũng
9h-10h.

ĐB

CT: AnhB

TH: Đức b

10h Khám BN Chấn thương SN

TS Chiến
	8h30-9h
GLS  PGS Quý
9h30.Khám bệnh nhân CT ngực
TS Nhật
	8h30-9h
GLS Bs Sửu
10h30.ĐB

CT: Sửu

TH: Chung


	8h30-9h

GLS Bs Sửu
10h30.ĐB

CT: Tráng

TH: Sửu


	8h45-9h15
PGS Quý
10h. Khám CQ tiết niệu
BS Thảo
	
	 

	Y3K49C

31.12-27.1.2019
Lý thuyết
	ĐHYD
	
	
	7h-9h B511
Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
HC vàng da ngoại khoa

BS Đức A
	
	7h-9h A313
Khám khối u
BsSửu
	
	

	Y3K49D

31.12-27.1.2019
Lý thuyết
	ĐHYD
	
	
	9h-11 B304  Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
HC vàng da ngoại khoa

BS Đức A 
	
	9h-11 B202
Khám khối u

BsSửu
	
	

	CT47D Bệnh

học

Tuân 6/7
	BV

TWTN

Tầng6
	8h-8h30
TsChiến
9h-10h

Học tại buồng bệnh
10h 
ĐB 
Ct :Ái

TK: Hoàng
TH :Chung
	8h-8h30
Ths Anh
9h-11h

Học tại buồng bệnh
10h ĐB 

Tư vấn sau mổ kết xương
Bs Dũng
	8h-8h30 
BS Ái
10h.NCCB

Bs Sửu
	7h45h-8h30

 PGSQuý

	6h30-7h

Ts Anh
10h ĐB

CT:Tùng
TH: Chung

TK: Hoàng

	
	

	K48

TC 07

Tuần 5/10
	BVTƯThái Nguyên

Tầng 2

92 SV
	8h15-8h45

GLS 
BS  AnhB
8h30-10h Điều trị

NGTK :Sơn
CT :Dũng
TH :ĐứcA
TN: Tuấn

LN: Nhật
Ngoại nhi Sơn
	8h15-8h45

Ts Chiến
8h30-10h

Điều  trị

10h Bình BA Hậu phẫu TS Hoàng

	8h15-8h45
GLS TS Hoàng
8h30-10h

Điều trị

	6h45-7h30
Bs Sửu
7h-10h Điều  trị tại buồng bệnh


	6h30-7h

Bs Sửu
8h15-11h15 Điều trị
10h ĐB

CT:Cường
TH: Toản

TN:Minh

TK: Sơn
Ngoại nhi: Việt
	
	

	K48

TC08
Tuần 5/10 

	Bệnh viên A
90 SV
	8h-9h GLS TS Hoàng
9h-10h Điều trị

10h Bình BA HP TS Hoàng
	8h-9h

Bs Ái
9h-10h Điều  trị

10h ĐB
TH: Dực
CT: Ái
	8h-9hGLS
 Bs Bộ
9h-10h Điều trị

10h ĐB
TH: Bộ
CT: Trọng
	6h45-7h30

Ts Anh
9h-10h Điều trị


	8h-9h GLS 

BS Ngân
9h-10h Điều trị

10h ĐB
CT Ngân

TH Cường
	
	

	Y6K46 T05

(5.1,5.3,5.4 và 5.5)
Tuần 7/7

	ngoại tk tầng 2


	6h45-7h30

GLS 
TS Nhật
9h-10h Điều trị

10h-11h TKLS 
Ts Anh

	6h30-7h15 BsSửu
9h-10h Điêu trị

10h ĐB

Ngtk :Hoàng

CT: AnhB
TH :Toản
LN: Nhật
TN :Hải
Ng nhi: Việt
	7h-7h30

Bốc thăm bàn thi

Bs Đức b

8h-11h

Thi LS
(tất cả bộ môn)
	Tự Học LS
	Thi LT theo lịch ĐT

	
	

	Y6K46 T06
(6.1, 6.2, 6.3, 6.4,6.5)

Tuần 6/7
	Khoa Ngoại TN tầng 6
	6h45-7h30

GLS TS Anh
8h30-10h 
Điều trị

10h ĐB

Ngtk :Sơn
CT :Ái
TH :Toản
TM :Nhật

TN :Hải

NG nhi Việt
	6h30-7h15
TsAnh
8h30-10h

Điều trị

10h30 TKLS 
TS Nhật

	6h45-7h30

TsAnh
8h30-10h

Điều trị


	7h-7h30

Bốc thăm bàn thi

Bs Đức b

8h-11h

Thi LS
(tất cả bộ môn)
	Thi LT theo lịch ĐT

	
	

	Y6K46 TC5+6

Tuần 7/7
	ĐHYD

BVT tầng 3
	7h45-8h30

GLS BS Bình
8h30-9h30 Điều trị

9h30 ĐB TS Anh
	7h45-8h30

GLS BS Phương
8h30-9h30 Điều trị

9h30ĐB

Bình
	
	Thi LT theo lịch ĐT

	
	

	Nội trú K11

Ngoại TH-GM

14.1-22.3.2019
	Tâng 4

TH-GM
	10h. Bốc thăm chuyên đề

BsSửu
	Tham gia mổ

TsChung
	Tham gia mổ

PGS Quý
	Tham gia mổ

TsChung
	Tham gia mổ

PGS Quý
	
	

	Nội trú K12

Tiết niệu

(18)

4.12 đến 24.2.2019
	Tâng 6 Tiết niệu
	Tham gia mổ

PGS Quý
	Tham gia mổ

PGS Quý
	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ


	10h. Các bệnh lý bẩm sinh cơ quan tiết niệu

Bs Phương


	
	

	CKI K22 CTCH
	Tầng 3 CTCH
	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

11h. Xét tư cách thi

Bs Sửu +Ts Hoàng
	8h. Bốc bệnh án thi 

Bs Sửu
11h. Thu BA

Bs Sửu
	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	
	

	CKII K11 Thái Nguyên
TC

LN-TM

26.11 đến 25.1.2019
	Tầng 5

Ngoại LN-TM
	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

11h. Xét tư cách thi

Bs Sửu +Ts Hoàng

	8h. Bốc bệnh án thi 

Ts Nhật

11h. Thu BA

Ts Nhật 
	10h.PT tim mở

Ts Nhật


	Tuần sau thi KTHP
	

	CKII K11 BG

TC

Ngoại Bỏng

6.1 đến 25.1.2019
	BVĐK Bắc Giang
	Tham gia mổ

Bs Đồng


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Đồng


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Đồng


	

	Bộ môn
	Thứ 2 ngày 21.1.2019: Khám sức khỏe Bộ môn Ngoại  theo lịch Trường

14h-17h 21.1. Họp TTND Ts Nhật

7h-11h Thứ 3 ngày 22.1.2019. Bình giảng hết tập sự (3CB): AnhA, Sửu
14h-17h Thứ 3 ngày 22.1.2019.Chấm GHP Ct47: Nhật, AnhA, Sửu

8h-11h thứ 4 23.1.2019. Họp Ban chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Ts Anh

15h-17h thứ 5 24.1.2019.Họp xét  TN cao học 21 Bs Sửu

7h-9h Thứ 6 Ngày 25.1.2019. Coi  thi KTHP Y6 Theo lịch

Thứ 6 từ 7h-17h: Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Module hệ cơ quan - chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa
14h-17h  thứ 6 Nghiệm thu Giáo trình Bệnh học cho đối tượng Đại học dược. Ts Anh
Phân công phụ trách lớp

Phụ trách Y3K49C: Ts Chiến

Phụ trách Y3K49D: Bs ĐứcA +Bs Sửu

Phụ trách Y4TC07 : Bs Dũng
Phụ trách Y4TC 8: Ts Hoàng

Phụ trách Y6TC 05: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 06: Ts Nhật

Phụ trách NT 11  tín chỉ CTCH: Bs Dũng

Nội trú K12 Tiết niệu: PGS Quý

CKII K11 Thái nguyên: TC LN-TM: Ts Nhật

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K21.TK-SN Nhi: Ts Chiến

CKII K11 Phú thọ: TC CTCH: TsSơn+ CKII Bs Hải + Bs Bảy
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội

                                           


LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

21/01

	Thứ 3

22/01
	Thứ 4

23/01


	Thứ 5

24/01

	Thứ 6

25/01

	Thứ 7

26/01
	Cn

27/01

	Y6K46TC5+6
	Bộ môn
	
	17h. Xét tư cách thi
Bs Sửu

Ts Hoàng

CN Thủy

Và BCS Lớp
	
	
	
	
	

	CT48 TC02 Cơ sở
	ĐH

YD
	A206

13h-17h
Đại cương bỏng

BS Dũng 
	A315

13h-16h
Đại cương khối u
Ts Nhật
	Tầng 6
13h-15h

Nhiễm trùng ngoại khoa
BS Sửu
	A315
13h-15h
Đại cương gãy xương

BS Ái
	A103
13h-16h
Ôn tập

HC tắc ruột, chảy máu trong, Viêm phúc mạc

Bs Thảo

16h-16h15 Kiểm tra TX1

N1: Thủy

N2: Thảo


	
	

	K49C1:

N01+02

/K49D1:N01+N02+1/2N05

Tuân 4/10
	BVA
	13h30-14h30

 GLS TS Anh
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h30

 Các rối loạn cơ năng thường gặp sau mổ
TS Anh
	13h30-14h30

 GLS BS Đức A
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h ĐB
     CT: Sơn
TH: ĐứcA

	13h30 GLS

BS Ái
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h30

Dẫn lưu sau mổ
TsAnh

	13h30 GLS
 BS AnhB
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h30

Các RL cơ năng thường gặp sau mổ
BS Sửu

	13h30 BS Sửu
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16hĐB
CT: Trọng
TH: Đức

	13h30 GLS BsNgân
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h Dẫn lưu trong ngoại khoa
Bs Thảo
	

	K49C2:

N03+04

/K49D2:

N03+N04+1/2N05

Tuân 4/10
	BVTƯ
Tẩng 2

Khoa Ngoại TK
	13h30-14h15 GLS TS Chiến
14h30-16h

Học tại buồng bệnh

16h Các RLCN thường gặp sau mổ

BS ĐứcA 
	13h30-14h30

PGS Quý
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h ĐB

 CT: Dũng

TH: ĐứcB
TK Hoàng.

	13h30 GLS TS Ts Hoàng
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h30 Dẫn lưu trong ngoại khoa
TS Hoàng
	13h30 GLS
 TS Anh
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h30 Các RLCN thường gặp sau mổ
TS Anh
	13h30 D2

GLS PGS Quý
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

CT: Ái
TH:ĐứcB
Tiết niệu:Sửu

TK Hoàng

	13h30 GLS BS Ái

16h

Dẫn lưu trong ngoại khoa
TS Anh 
	

	CT47D

BH

Tuân 6/7
	ĐHYD
	GĐNGTK tầng2
13h-15h.

CTCS/Gãy xương hở

Ts Hoàng


	14h-17h Lượng giá CT
Chiến,Hoàng, AnhA,Sửu, Nhật
	Tự ộn tập
	
	Thi NCCB

16h-16h30

N1: Thủy +Mạnh

N2: ĐứcA+Ngân


	Tuần tiếp theo (sau nghỉ tết) thi KTHP
	

	Y4K48 TC07

Tuần 05
	ĐHYD
	
	13h-15h
C204
Gãy xương chi dưới
BS Ái
	
	13h-15h 
GĐ C307
Viêm PM và các ổ áp xe, chảy máu nặng do loét dd-tt
BS ĐứcA

	13-15h 

C409

Gãy xương chi trên
Ths Anh

	
	

	Y4K48 TC08

Tuần 05
	ĐHYD
	
	C204

15h-17h 

Gãy xương chi dưới

BS Ái 
	
	15h-17h 
GĐC410
Viêm PM va các ổ áp xe, chảy máu nặng do loét dd-tt

BS ĐứcA

	15h-17h
 C204

Gãy xương chi trên
Ths  Anh

	
	

	Nội trú K11

Ngoại ganmật

	VPBM Tầng 7
	
	
	14h. CĐ Viêm túi mật
( Lớpchuẩn bị nội dung trước)

Bs Phương
	
	14h. CĐ Sỏi OMC và biến chứng

PGS Quý

( Lớpchuẩn bị nội dung trước)
	

	Nội trú K12 Ngoại tiết niệu
	Liên hệ vớicác Thây
	16h. Chuyên đề  tiết niệu

( học viên chuẩn bị trước nội dung và báo cáo)

Bs Phương
	
	14h. Chuyên đề  tiết niệu

( học viên chuẩn bị trước nội dung và báo cáo)

Bs Bình
	
	14h. Chuyên đề  tiết niệu

( học viên chuẩn bị trước nội dung và báo cáo)

Bs Phương
	

	CK1K22

CTCH
	
	
	
	14h-17h

Thi chuyên đề và LS
B1: Quý, Nhật, Dũng (TK) T6
B2:Sửu, Hoàng, Chiến(TK)

T2

	
	
	

	CKII K11 Thái Nguyên
TC LN-TM
	Tâng 5 LN-TM
	
	
	
	14h-17h

Thi chuyên đề và LS
B1: Quý, Nhật, Dũng (TK) T6
B2:Sửu, Hoàng, Chiến(TK)T2

	
	

	Bộ môn
	Thứ 2 ngày 21.1.2019: Khám sức khỏe Bộ môn Ngoại  theo lịch Trường

14h-17h 21.1. Họp TTND Ts Nhật

7h-11h Thứ 3 ngày 22.1.2019. Bình giảng hết tập sự (3CB): AnhA, Sửu
14h-17h Thứ 3 ngày 22.1.2019.Chấm GHP Ct47: Nhật, AnhA, Sửu

8h-11h thứ 4 23.1.2019. Họp Ban chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Ts Anh

15h-17h thứ 5 24.1.2019.Họp xét  TN cao học 21 Bs Sửu

7h-9h Thứ 6 Ngày 25.1.2019. Coi  thi KTHP Y6 Theo lịch

Thứ 6 từ 7h-17h: Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Module hệ cơ quan - chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa
14h-17h  thứ 6 Nghiệm thu Giáo trình Bệnh học cho đối tượng Đại học dược. Ts Anh
Phân công phụ trách lớp

Phụ trách Y3K49C: Ts Chiến

Phụ trách Y3K49D: Bs ĐứcA +Bs Sửu

Phụ trách Y4TC07 : Bs Dũng
Phụ trách Y4TC 8: Ts Hoàng

Phụ trách Y6TC 05: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 06: Ts Nhật

Phụ trách NT 11  tín chỉ CTCH: Bs Dũng

Nội trú K12 Tiết niệu: PGS Quý

CKII K11 Thái nguyên: TC LN-TM: Ts Nhật

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K21.TK-SN Nhi: Ts Chiến

CKII K11 Phú thọ: TC CTCH: TsSơn+ CKII Bs Hải + Bs Bảy
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội

                                           


